
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 51 ngách 99/158/26 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VICO 

0108167290

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết:
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm: các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;

8129

2. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt các hệ thống thiết bị cho công trình

4329

9. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: 
- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như: hệ thống tưới 
tiêu (kênh), các bể chứa. 
- Xây dựng các công trình cửa: hệ thống nước thải, bao gồm cả 
sửa chữa; nhà máy xử lý nước thải; các trạm bơm; nhà máy 
năng lượng; khoan nguồn nước;

4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG VICO 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICO TRADING AND CONSTRUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VICO CAT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0246 3291441
Email: congtyvico.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Chuẩn bị mặt bằng
 
Chi tiết: 
- Làm sạch mặt bằng xây dựng; 
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; 
- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp;

4312

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

7020

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;

7410

13. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(không bao gồm kinh doanh dược phẩm);

4649

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc; Thử độ ẩm 
và các công việc thử nước; Chống ẩm các toà nhà, …; Lợp mái 
bao phủ toà nhà; Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng 
mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng; 
- Các công việc xây dựng trên cao và dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

23. Dịch vụ ăn uống khác 5629

24. Lập trình máy vi tính 6201

25. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

26. Thu gom rác thải không độc hại 3811

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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1.000.000.000 VNĐ

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
- Thiết kế máy móc và thiết bị; 
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật đường 
ống, kiến trúc giao thông.
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống.
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...

7110

29. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: các nhà 
máy lọc dầu; các xưởng hoá chất; 
- Xây dựng công trình cửa như: đường thuỷ, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống...; đập và đê; 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: các công 
trình thể thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ 
tầng công)

4290

31. Phá dỡ 4311

32. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết:
- Xây dựng tất cả các loại nhà ở;
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng; 
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại;

4100(Chính)

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy tính và cài đặt phần mềm;

6209

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ANH NGỌC

Số 28, Ngõ 3, Phố 
Thái Hà, P. Trung 
Liệt, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 60,000

Tổng số 6.000 600.000.000 60,000

012001757 

2 DƯƠNG 
THANH TÙNG

Số 28, Ngõ 3, Phố 
Thái Hà, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 30,000

Tổng số 3.000 300.000.000 30,000

0010850023
67 

3 DƯƠNG 
XUÂN VIỆT 

Số 28, Ngõ 3, Phố 
Thái Hà, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 100.000.000 10,000

Tổng số 1.000 100.000.000 10,000

0010830240
50 

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083024050 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28, Ngõ 3, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28, Ngõ 3, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG XUÂN VIỆT Nam

29/11/1983 Kinh Việt Nam

19/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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